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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số: 21/2019/DS-PT 

Ngày 18-9-2019 
V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm phạm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 -    n  p  n       n    t    p  c t  m   m c   

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đinh Viết Nam. 

Các Thẩm phán:    B  Nguyễn Thị Oanh; 

       Bà Nguyễn Thị Thu H . 

-   ư ký p  ên tòa  B     Thị Thanh Nh n – Thư k  T a án nhân dân 

tỉnh Quảng Trị. 

- Đạ  d ện V ện K ểm sát n ân dân tỉn  Quản   rị  Ông Lê Xuân An – 

Kiểm sát vi n tham gia phi n t a. 

 

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại Hội trường xét xử T a án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị, xét xử ph c th m c ng khai v  án dân s  th  L số 18/2019/TLPT-

DS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm”. 

Do bản án dân s  s  th m số 01/2019/DS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2019 

của T a án nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa v  án ra xét xử ph c th m số 29/2019/QĐ-PT ngày 

29 tháng 8 năm 2019 giữa các đư ng s : 

 1. Nguyên đơn: Cháu Phan Trần Như Y(sinh ngày 18/12/2009); địa chỉ: 

Thôn T1, xã H1, huyện H, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

 Người đại diện hợp pháp của cháu Phan Trần Như Y: Anh Phan C v  chị 

Trần Thị T (cha mẹ đẻ của cháu Y): cùng địa chỉ: Th n T1, xã H1, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Trần Thị T: Anh Phan C; địa chỉ: 

Thôn T1, xã H1, huyện H, tỉnh Quảng Trị (văn bản ủy quyền ng y 05/10/2018). 

Có mặt. 

 2 Bị đơn: Chị    Thị  ; địa chỉ: Thôn T1, xã H1, huyện H, tỉnh Quảng 

Trị. Có mặt. 

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Anh    Văn H2; địa chỉ: Th n T1, xã H1, huyện H, tỉnh Quảng Trị. Có 

mặt. 
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+ Cháu    Quyết T2 (sinhngày 23/4/ 2002); địa chỉ: Th n T1, xã H1, 

huyện H, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của cháu    Quyết T2: Anh    Văn H2 (cha đẻ 

của cháu T2); địa chỉ: Th n T1, xã H1, huyện H, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

 4. Người kháng cáo: Chị    Thị L    bị đ n trong v  án. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo  ơn k ở  k ện ngày 24/12/2018, các lờ  k a  tron  quá trìn    ả  

quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa p  c t  m, n ườ   ạ  d ện  ợp p áp của 

n uyên  ơn trìn  b y  

Do nghi ngờ cháu Phan Trần Như Y  ấy tiền của chị L nên vào ngày 

31/7/2018, chị L cùng với anh    Văn H2 và cháu    Quyết T2 đã dùng roi 

đánh cháu Ý   m cho cháu bị tổn thư ng. Sau đó gia đình phát hiện v  đưa cháu 

đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện H từ ng y 02/8/2018 đến ng y 07/8/2018. 

Tại bản kết  uận giám định pháp y về thư ng tích ngày 28/8/2018 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị thì tỷ  ệ thư ng tích c  thể của cháu Ý    00%. 

Nay anh C v  chị T đại diện cho cháu Y y u cầu chị    Thị L phải bồi 

thường cho cháu Phan Trần Như Y các khoản sau: 

Tiền c ng chăm sóc: 1.000.000 đồng. 

Tiền tổn thất tinh thần: 60.000.000 đồng. 

Tổng cộng: 61.000.000 đồng. 

Ri ng anh    Văn H2 và cháu    Quyết T2 đã xin  ỗi gia đình n n anh 

C n v  chị Trình kh ng y u cầu bồi thường. 

 ạ  văn bản trìn  b y ý k ến  ề n  y 10/3/2019, các lờ  k a  tron  quá 

trìn    ả  quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa p  c t  m, bị  ơn b  Lê   ị L 

trình bày: 

Chị L thừa nhận có dùng roi đánh cháu Phan Trần Như Y do cháu Ý có 

 ấy trộm tiền của chị L. Chị L kh ng chấp nhận bồi thường theo y u cầu của 

nguy n đ n 

 ạ  văn bản trìn  b y ý k ến  ề n  y 09/4/2019, các lờ  k a  tron  quá 

trìn    ả  quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa p  c t  m, n ườ  c  quyền lợ , 

n  ĩa vụ l ên quan anh Lê Văn H2,   n  t ờ  l  n ườ   ạ  d ện  ợp p áp của 

cháu Lê Quyết T2 trình bày: 

Anh H2 và cháu T2 thừa nhận có tham gia với chị L dùng roi đánh cháu 

Phan Trần Như Y. Sau đó do cảm thấy có  ỗi n n anh H2 và cháu T2 đã sang 

nhà anh Phan C xin  ỗi cháu Y v  gia đình. 
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 ản án sơ t  m s   1/2019   -   n  y 26/6/2019 của       uyện H, 

tỉn  Quản   rị quyết  ịn   Áp d ng các điều 584, 585, 586, 590 Bộ  uật dân 

s ; khoản 6 Điều 26, Điều 147, 271 Bộ  uật Tố t ng dân s , xử; 

Buộc chị    Thị L phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe 

bị xâm phạm cho cháu Phan Trần Như Y số tiền 1.900.000 đồng, trong đó tiền 

tổn thất tinh thần 1.400.000 đồng, tiền c ng chăm sóc 500.000 đồng. 

Ngo i ra bản án s  th m c n tuy n nghĩa v  chậm thi h nh án, án phí v  

quyền kháng cáo của đư ng s . 

 Ng y 05/7/2019, bị đ n chị    Thị L kháng cáo bản án s  th m với nội 

dung: Chị L kh ng đồng   bồi thường số tiền 1.900.000 đồng cho cháu Y, đề 

nghị T a án cấp ph c th m xem xét giải quyết  ại. 

 Tại phi n t a ph c th m, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 

phát biểu   kiến về việc chấp h nh pháp  uật tố t ng của T a án v  quan điểm 

giải quyết v  án như sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Th m phán, Hội đồng xét xử ph c th m, thư k  phi n 

tòa đã chấp h nh đ ng các quy định của Bộ  uật Tố t ng dân s ; các đư ng s  

đã th c hiện đ ng các quyền v  nghĩa v , tham gia phi n t a theo các quy định 

của Bộ  uật Tố t ng dân s .  

- Về n i dung:  Đề nghị HĐ   áp d ng khoản 1 Điều 308 của Bộ  uật tố 

t ng dân s  2015 kh ng chấp nhận kháng cáo của bị đ n v  giữ nguy n bản án 

s  th m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 
  

Sau khi nghi n cứu các t i  iệu trong hồ s  v  án được th m tra tại phi n 

t a v  căn cứ kết quả tranh t ng tại phi n t a,   kiến của Kiểm sát vi n, Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về tính hợp pháp của kháng cáo: Sau khi T a án cấp s  th m xét xử 

v  án ng y 26/6/2019 thì ngày 05/7/2019, bị đ n chị    Thị L kháng cáo bản án 

s  th m.  ét thấy kháng cáo của bị đ n trong hạn  uật định, phù hợp với quy 

định tại Điều 273 của Bộ  uật Tố t ng dân s , do đó T a án cấp ph c th m th  L 

để giải quyết theo trình t  ph c th m đối với v  án. 

[1.2] Về xác định tư cách tố t ng của đư ng s : 

 Cháu Phan Trần Như Y sinh ngày 18/12/2009, tại thời điểm xét xử s  

th m thì cháu Như Ychưa đủ 10 tuổi.  Theo khoản 5 Điều 69 Bộ  uật tố t ng dân 

s  thì: Đư ng s     người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi thì việc th c hiện 

quyền, nghĩa v  tố t ng dân s  của đư ng s , việc bảo vệ quyền v   ợi ích hợp 
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pháp cho những người n y tại T a án do người đại diện hợp pháp của họ th c 

hiện. 

 T a án cấp s  th m xác định nguy n đ n trong v  án: “Anh Phan C và 

chị Trần Thị T (là người đại diện hợp pháp của cháu Phan Trần Như Y)” là 

chưa rõ r ng. Cần xác định  ại như sau: 

 Nguy n đ n: Cháu Phan Trần Như Y (sinh nngày 18/12/2009). 

 Người đại diện hợp pháp của nguy n đ n: Anh Phan C v  chị Trần Thị T. 

[2] X t kháng cáo của  ị đơn: 

 ét kháng cáo của bị đ n chị    Thị L kh ng chấp nhận việc bồi thường 

cho cháu Phan Trần Như Y, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Chị    Thị L thừa nhận vào ngày 31/7/2018 do nghi ngờ cháu Phan Trần 

Như Y  ấy tiền của mình n n đã có h nh vi dùng roi đánh cháu Ý nhiều  ần. 

Theo tóm tắt hồ s  bệnh án của cháu Phan Trần Như Y của Trung tâm y tế 

huyện H thì cháu Y nhập viện điều trị từ ng y 02/8/2018 đến ng y 07/8/2018; 

tình trạng của cháu Y khi v o viện: Mặt sau ngo i đùi trái có vết bầm tím, sưng 

nhẹ, đau nhức; mặt ngo i đùi phải có vết bầm tím, má phải sưng đau. Như vậy, 

dấu vết của tổn thư ng tr n c  thể của cháu Y do h nh vi đánh đập của chị L là 

có thật. 

Mặc dù kết  uận giám định pháp y về thư ng tích của cháu Y là 00%, 

nhưng việc giám định được th c hiện vào ngày 28/8/2018, sau 20 ngày từ khi 

cháu Y đã được điều trị tại Trung tâm y tế huyện H. 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 v  khoản 3 Điều 6  uật trẻ em năm 

2016 thì đánh đập    h nh vi bạo   c trẻ em, bị pháp  uật nghi m cấm. 

Như vậy, chị    Thị L đã có h nh vi bạo   c đối với cháu Phan Trần Như 

Y, hai (02) ngày sau khi cháu Y nhập viện vẫn c n các dấu vết tổn thư ng tr n 

c  thể, tinh thần cháu hoảng  oạn, ảnh hưởng đến tâm sinh L của cháu n n chị L 

phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho cháu Phan Trần Như Y do sức khỏe 

bị xâm phạm. Y u cầu của cha mẹ cháu Ý trong v  án    đ ng quy định của 

pháp  uật dân s . T a án cấp s  th m đã xem xét, chấp nhận một phần y u cầu 

khởi kiện của nguy n đ n    có c  sở. Do đó Hội đồng xét xử thấy kh ng có c  

sở để chấp nhận nội dung kháng cáo của bị đ n. 

[3] Đối với h nh vi của anh H2 và cháu T2 có tham gia đánh đập cháu Y, 

do phía nguy n đ n kh ng y u cầu khởi kiện n n Hội đồng xét xử kh ng xem 

xét    đ ng quy định của pháp  uật. 

[4] Từ những phân tích, đánh giá n u tr n, Hội đồng xét xử thấy quá trình 

giải quyết v  án, T a án cấp s  th m đã tiến h nh thu thập, xác minh, đánh giá 

chứng cứ theo đ ng trình t  quy định của pháp  uật. Bản án s  th m đã đánh giá 
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một cách khách quan, to n diện v  đầy đủ các t i  iệu, chứng cứ để chấp nhận 

một phần y u cầu khởi kiện của nguy n đ n    có c  sở.  

Do đó, Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận   kiến của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, bác to n bộ nội dung kháng cáo của bị đ n và giữ 

nguy n bản án s  th m. 

[5] Về án phí: Do kháng cáo kh ng được chấp nhận n n bị đ n phải chịu 

án phí ph c th m theo quy định của pháp  uật. 

V  các l  trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ v o khoản 1 Điều 308 của Bộ  uật Tố t ng dân s  2015: Không 

chấp nhận kháng cáo của bị đ n chị    Thị L, giữ nguy n bản án dân s  s  th m 

số 01/2019/DS-ST ng y 26/6/2019 về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm” của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị. 

2. Áp d ng các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ  uật dân s  xử; Điều 4, Điều 6 

 uật Trẻ em năm 2016, xử: Buộc chị    Thị L phải chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho cháu Phan Trần Như Y số tiền 1.900.000 

đồng, trong đó tiền tổn thất tinh thần 1.400.000 đồng, tiền c ng chăm sóc 

500.000 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền chậm 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B  luật dân sự năm 

2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự th  người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 

thi hành án đươc quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Về án phí: 

Áp d ng điểm d, đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điểu 29 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường v  

Quốc hội quy định về án phí,  ệ phí T a án: 

Bị đ n chị    Thị L phải chịu 300.000 đồng án phí dân s  s  th m v  

300.000 đồng án phí dân s  ph c th m nhưng được trừ v o số tiền tạm ứng án 

phí ph c th m đã nộp AA/2014/0006473 ng y 22/7/2019 của Chi c c Thi h nh 

án dân s  huyện H, tỉnh Quảng Trị. Chị L c n phải nộp 300.000 đồng. 

4. Các phần khác của bản án s  th m kh ng bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu   c pháp  uật kể từ ng y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án ph c th m có hiệu   c pháp  uật kể từ ng y tuy n án. 

 

 ơ  n ận  
- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- TAND huyện H; 

- CCTHADS huyện H; 

- Các đư ng s ; 

- Phòng KTNV; 

-  ưu: HSVA, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(đã ký) 

 

 
Đinh Viết Nam 
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